ĐỀ KHẢO SÁT TIẾNG ANH 5 – THÁNG 10/2025
	Câu 1
	Circle the word that has the underlined part pronounced differently.


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	5
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	map

	
	
	cat

	
	X
	banana

	
	
	family



	Câu 2
	Circle the word that has the underlined part pronounced differently.


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	5
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	computer

	
	
	photo

	
	X
	thank

	
	
	caster



	Câu 3
	Circle A, B, C or D to choose the word which is stressed differently


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	5
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	computer

	
	
	banana

	
	
	projector

	
	X
	country




	Câu 4
	Circle A, B, C or D to choose the word which is stressed differently


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	5
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	expensive

	
	
	fantastic

	
	X
	family

	
	
	develop



	Câu 5
	Choose the correct word to complete the sentence.
When I was seven years old, my favourite thing ______ a bike.

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	5
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	was

	
	
	is

	
	
	are

	
	
	were



	Câu 6
	Circle the best answer A, B, C or D to complete the sentences
What ______ it like? – It was colourful.

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	5
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	were

	
	X
	was

	
	
	is

	
	
	be





	Câu 7
	Circle the best answer A, B, C or D to complete the sentences.
Hi, my name is Minh. When I was seven years old, my favourite toy was a (1) ______. It was not only new and colourful but also flew high. I played with it every day. Now my favourite things are my (2) ______ and my (3) ______. I use them to study, surf the Internet and watch videos. 
Answer for question 1:

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	5
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	car

	
	X
	kite

	
	
	doll

	
	
	puzzle



	Câu 8
	Circle the best answer A, B, C or D to complete the sentences.
Hi, my name is Minh. When I was seven years old, my favourite toy was a (1) ______. It was not only new and colourful but also flew high. I played with it every day. Now my favourite things are my (2) ______ and my (3) ______. I use them to study, surf the Internet and watch videos. 
Answer for question 2:

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	5
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	typewriter

	
	X
	computer

	
	
	photo

	
	
	puzzle



	Câu 9
		Circle the best answer A, B, C or D to complete the sentences.
Hi, my name is Minh. When I was seven years old, my favourite toy was a (1) ______. It was not only new and colourful but also flew high. I played with it every day. Now my favourite things are my (2) ______ and my (3) ______. I use them to study, surf the Internet and watch videos. 
Answer for question 3:




	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	5
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	phone

	
	
	globe

	
	
	map

	
	
	book








	Câu 10
	Fill in the blank with a correct word
A typewriter is different ______ a computer

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	5
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	from

	
	
	for

	
	
	in

	
	
	at



	Câu 11
	Read the words and choose the best order A, B, C or D
/ when / seven / was / I / old / years / favourite / my / thing / was / book / story / a.

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	5
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	When I was seven years old, my favourite thing was a story book.

	
	
	My favourite story was a thing when I was seven years old.

	
	
	My favourite thing was a book story when I was seven years old.

	
	
	When I was seven old years, my favourite thing was a story book.






	Câu 12
	Read the words and choose the best order A, B, C or D
globe / very / is / useful / talking / The / helps / well / me / learn / It / . / English.

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	5
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	The talking globe helps me learn English useful very well.

	
	
	The talking globe very is useful and helps me learn English well.

	
	X
	The talking globe is very useful. It helps me learn English well.

	
	
	The globe talking is useful very. It learn English helps me well.




	Câu 13
	Fill in the blank with a correct word
My toy cars ______ new and big.

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	5
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	were

	
	
	was

	
	
	is

	
	
	are




	Câu 14
	Fill in the blank with a correct word
This film is strange, ______ it’s cool.

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	5
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	or

	
	X
	but

	
	
	and

	
	
	so



	Câu 15
	Find the mistake.
The picture are on the table.

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	5
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	the

	
	
	picture

	
	X
	are

	
	
	table

	Câu 16
	Complete the sentence with the correct verb.
When I was seven, I ______ a red robot. It ______ my favourite toy.

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	5
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	have – is

	
	X
	has – was

	
	
	had – was

	
	
	had – is



	Câu 17
	Choose the correct answers.
A talking globe can help you ______ your homework.

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	5
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	on 

	
	
	to

	
	X
	with

	
	
	in



	Câu 18
	Choose the correct answers.
There are two blue balls ______ the chair. 

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	5
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	in the middle of

	
	
	in front

	
	X
	below

	
	
	outside



	Câu 19
	Find the mistake.
My favourite toy are a big red car.

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	5
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	my

	
	
	favourite

	
	X
	are

	
	
	car



	Câu 20
	Find the mistake.
The computer is very fastly


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	5
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	the

	
	
	computer

	
	
	very

	
	X
	fastly












